     UBND HUYỆN BÌNH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bình Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2015
NỘI DUNG ÔN TẬP, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN TOÁN 6, 7, 8

(Nội dung ôn tập tính đến 16/4/2015)

I. Toán 6

1. Số học

	STT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Các phép tính trên tập N, Z, các phép tính về phân số.
	

	2
	Các loại toán tính nhanh, tính toán dãy số có quy luật
	

	3
	Cấu tạo số
	

	4
	Dấu hiệu chia hết; các bài toán về tính chia hết trên tập Z.
	


2. Hình học.

	STT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Các loại bài tập về tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.
	

	2
	Trung điểm của đoạn thẳng; tia phân giác của góc.
	


II. Toán 7

1. Đại số
	STT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Các phép tính trên Q; lũy thừa; giá trị tuyệt đối.
	

	2
	Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau. 
	

	3
	Các bài toán về đơn thức, đa thức.
	

	4
	Nghiệm của đa thức một biến.
	


2. Hình học

	STT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Tổng ba góc của tam giác.
	

	2
	Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
	

	3
	Định lí Py-ta-go.
	

	4
	Quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác; quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu; bất đẳng thức tam giác.
	

	5
	Tính chất tia phân giác của một góc; tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.
	


III. Toán 8

1. Đại số
	STT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Những HĐT đáng nhớ.
	

	2
	Phân tích đa thức thành nhân tử.
	

	3
	Các phép tính về phân thức.
	

	4
	Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
	

	5
	Phương trình tích; phương trình chứa ẩn ở mẫu.
	

	6
	Bất phương trình; bất đẳng thức.
	


2. Hình học

	STT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông
	

	2
	Định lí Talet và hệ quả của định lí Talet.
	

	3
	Tính chất đường phân giác của tam giác.
	

	4
	Các trường hợp đồng dạng của tam giác; các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.
	


HỘI ĐỒNG BỘ MÔN TOÁN

NỘI DUNG ÔN TẬP, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN VẬT LÍ 8
(Nội dung ôn tập tính đến 16/4/2015)

I. Cấu trúc đề

1. Cơ học (6.0 đ)


- Hiểu và vận dụng kiến thức về chuyển động.


- Biểu diễn lực đúng bản chất.


- Hiểu bản chất và vận dụng kiến thức tính áp suất.


- Áp dụng kiến thức Lực đẩy Acsimets, sự nổi của vật vào làm bài tập.


- Áp dụng công thức tính công, công suất vào làm bài tập đơn giản

2. Nhiệt học (4.0đ)


- Vận dụng kiến thức về truyền nhiệt giải thích một số hiện tượng thực tế.


- Áp dụng công thức tính nhiệt lượng, phương trình cân bằng nhiệt để giải bài toán về trao đổi nhiệt của hai hoặc nhiều chất.

II. Yêu cầu về bài tập

- Giải bài tập theo đúng phương pháp bài tập Vật lí.


- Phân tích, mô tả đúng bản chất, đúng hiện tượng.



- Rèn kĩ năng giải bài tập Vật lí, viết công thức, kí hiệu các đại lượng Vật lí đảm bảo đúng qui định, nội dung giải bài tập ngắn gọn dễ hiểu.


- Bài tập có liên quan đến chương trình lớp 6 và lớp 7.

HỘI ĐỒNG BỘ MÔN VẬT LÍ
NỘI DUNG ÔN TẬP, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN HÓA HỌC 8

(Nội dung ôn tập tính đến 16/4/2015)

	STT
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	1
	- Cấu tạo nguyên tử: tính số hạt mỗi loại trong nguyên tử.

- Lập phương trình hóa học.
	

	2
	- Chuyển đổi giữa các đại lượng trong các công thức tính toán.

- Tính theo công thức hóa học và phương trình hóa học.
	

	3
	- Tính chất của các chất: oxi, hiđro, nước.

- Điều chế oxi, hiđro.

- Các hợp chất vô cơ: oxit, axit. bazơ, muối.
	

	4


	- Bài tập về độ tan.

- Bài toán hỗn hợp các chất.

- Xác định công thức của các chất:

+ Dựa theo thành phần phần trăm các nguyên tố hoặc khối lượng các nguyên tố.

+ Dựa theo phương trình hóa học.

- Một số bài tập áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng.
	


HỘI ĐỒNG BỘ MÔN HÓA HỌC

NỘI DUNG ÔN TẬP, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN SINH HỌC 8

(Nội dung ôn tập tính đến 16/4/2015)

1. Chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể:

2. Cấu tạo, chức năng của bộ xương ? Vệ sinh hệ vận động 

3. Cấu tạo của máu; chức năng cơ bản của các tế bào máu; cơ chế đông máu?

- Cấu tạo và hoạt đông của tim; vệ sinh tim mạch

- Các nhóm máu ở người ? Nguyên tắc truyền máu , sơ đồ truyền máu ?

4. Cấu tạo, chức năng các cơ quan của hệ hô hấp, các giai đoạn trong quá trình hô hấp 

- Biện pháp bảo vệ hệ hô hấp khỏi các tác nhân gây hại 

- Trao đổi khí ở phổi và ở tế bào
5. Các hoạt động tiêu hóa ở Miệng, ở Dạ dày, ở Ruột non ; các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa; các biện pháp bảo vệ hệ  tiêu hóa 

- Các con đường vận chuyển và chất hấp thụ các chất 
6. Quá trình đồng hóa và dị hóa
- Giải thích cơ chế tự điều hòa thân nhiệt; Phương pháp phòng chống nóng lạnh
7. Cấu tạo Hệ bài tiết nước tiểu; Sự tạo thành nước tiểu; vệ sinh hệ bài tiết

8. Cấu tạo và chức năng của da

9. Cấu tạo, chức năng của hệ thần kinh 
- Cấu tạo của mắt; các tật của mắt

- Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

HỘI ĐỒNG BỘ MÔN SINH HỌC

NỘI DUNG ÔN TẬP, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN NGỮ VĂN 6, 7, 8

(Nội dung ôn tập tính đến 16/4/2015)

1. Lớp 6

Câu 1. Cảm thụ nghệ thuật, nội dung về một chi tiết, một đoạn thơ, đoạn văn trong một văn bản được học, biết vận dụng những biện pháp tu từ đã học để phát hiện ra cái hay, cái đẹp của một đoạn thơ, một đoạn văn.

Câu 2. Bài học được rút ra sau khi học tác phẩm (đoạn trích) trong chương trình đã học

Câu 3. Miêu tả sáng tạo (kết hợp tả người, cảnh).

2. Lớp 7

Câu 1. Cảm thụ về giá trị nội dung, nghệ thuật một đoạn văn, đoạn thơ trong chương trình Ngữ văn 7.

- Học sinh vận dụng hiểu biết về tác phẩm, cảm thụ về cả giá trị nội dung, nghệ thuật, thấy được cái hay cái đẹp qua chi tiết, hình ảnh, ...

- Viết thành đoạn văn cảm thụ đúng, trình bày thể hiện được cảm nhận riêng của bản thân, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

Câu 2. Triển khai một luận điểm thành một đoạn văn.

- HS vận dụng kiến thức về luận điểm, luận cứ triển khai một đoạn văn.

- Thể hiện được những hiểu biết về thực tế đời sống...

Câu 3. Tập làm văn:

- Viết bài nghị luận chứng minh, giải thích.

- Nội dung: Một câu tục ngữ, ca dao, hoặc một vấn đề văn học (trong các văn bản đã học),...

3. Lớp 8
Câu 1. Cảm thụ nghệ thuật, nội dung về một chi tiết, một đoạn thơ, đoạn văn trong một văn bản được học.

- Học sinh vận dụng hiểu biết về tác phẩm, cảm thụ về cả giá trị nội dung, nghệ thuật, thấy được cái hay cái đẹp qua chi tiết, hình ảnh, ...

- Viết thành đoạn văn cảm thụ đúng, trình bày thể hiện được cảm nhận riêng của bản thân, diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

Câu 2. Chứng minh, giải thích một vấn đề xã hội.

Câu 3. Chứng minh, giải thích một vấn đề văn học.

                                                                       HỘI ĐỒNG BỘ MÔN NGỮ VĂN
NỘI DUNG ÔN TẬP, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN LỊCH SỬ 8

(Nội dung ôn tập tính đến 16/4/2015)

· Lịch sử Việt nam lớp 8 từ 1858 đến 1918

	STT
	Nội dung ôn tập
	Ghi chí

	1
	Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến 1873
	

	2
	Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 – 1884)
	

	3
	Bài 26: Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	

	4
	Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
	

	5
	Bài 28: Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
	


- Lưu ý: Giáo viên không dạy những phần giảm tải.
HỘI ĐỒNG BỘ MÔN LỊCH SỬ
NỘI DUNG ÔN TẬP, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN: ĐỊA LÍ 8

(Nội dung ôn tập tính đến 16/4/2015)

1. Lý thuyết:

- Các bài 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33.

2. Thực hành:

- Vẽ biểu nhiệt độ, lượng mưa

- Nhận xét, giải thích.

HỘI ĐỒNG BỘ MÔN ĐỊA LÍ
     UBND HUYỆN BÌNH GIANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Bình Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2015
NỘI DUNG ÔN TẬP, THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

MÔN: TIẾNG ANH 6, 7, 8

(Nội dung ôn tập tính đến 16/4/2015)

Grade 6
1. Vocabulary about these topics 

Personal information; education; community; nature; recreation; people and places
2. Grammar and Language focus

- Tenses: present simple, present progressive, near future: be going to + v (future plans)

- Imperative (commands)

- This/that/these/those

- Personal pronouns: I, we, you…

- Possessive pronouns: my, your …

- Articles: a/an/the

- There is…/ there are…

- Adjectives; adverbs

- Adverbs of time

- Prepositions of position: at, on …

- Prepositions: on, in, at, from, to …

- Comparatives / superlatives (with short adjectives)

- Polite requests: Would you…? / Do you like …?

- Adverbial phrases: by bike/ by car …

- Modal: can, can’t, must, mustn’t 

- Quantifiers: some, any 

- Partitives: a bottle of, a can of …

- Time

- Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally…

- Adverbs of frequency: once a week, always, usually …

- Wh-H questions: What ..?/ What color?/ What … like?/ What time …?/ Which…?/ Which place…?/ Which language...?/ Which grade…?/ Which class…?/ How…?/ How long…? How often…?/ How much…?/ How many…?/ How old…?/ When…?/ Where…?/ Who...?/…

- Yes / No questions: 
- Making suggestions: Let’s …/ What about ...?/ Why  don’t you …?

- Would like/ want/ need/ have…

- …
Grade 7

1. Vocabulary about these topics: 

Personal information; education; community; nature; recreation
2. Grammar and Language focus

- Tenses: Future simple; Present progressive; Simple tenses; Past simple 

- Prepositions of position/location

- Exclamations

- Imperatives

- Adjectives and adverbs

- Comparatives and superlatives

- Adverbs of frequency; Adverbs of time (still)
- Compound nouns

- Indefinite quantifiers: many, a little, a lot of, lots of, too much …

- So, too, either and neither

- Would like

- More, less and fewer

- Why, Because

- Modal verbs: may, ought to, should, can, must …

- Like/prefer + to infinitive

- Like + gerund

- Would like + N/ to infinitive

- Adverbs of frequency

- But

- What time/When do you have …?

- How much is it?

- What is the matter?

- What is/was wrong with you?

- How far…?

- Directions: Could you tell/show me …?

- Making suggestions: Let’s…/Should we ..?/Would you like…?/How about/ What about…?

- What kinds of …?

- Question words

- …

Grade 8

1. Vocabulary about these topics: 

Personal information; education; community; nature; recreation; people and places
2. Grammar and Language focus

- Tenses: Present simple to talk about general truths; Present simple with future meaning; Present progressive tense with “always”; Present progressive (to talk about the future and to show changes with the verbs “to get” and “to become”); Future simple; Past simple; Past progressive (with when and while); Present perfect (with since, for, yet and already); Near future (“be going to + v” to talk about intentions and activities in the future)
- (Not) adj + enough + to infinitive

- Adverbs of place; adverbs of manner

- Modals: must, have to, ought to …

- Modal “will” to make requests, offers and promises

- Prepositions of place; prepositions of time (in, at, on,…)

- Reflexive pronoun 

- Why – Because 

- Used to + V
- Modal: Should, may, can, could

- Gerunds

- Verb + to-infinitives

- Adjectives: Like, (not) as…..as, (not) the same as, different from…………..

- Comparative and superlative adjectives

- In order to, so as to

- Passive voice

- Adjectives followed by an infinitive/ a noun clause

- “ed” and “ing” participles

- Requests with

+ Do/Would you mind + V-ing?

+ Do/Would you mind + if + clause?

- Compound words

- Reported speech (statements, commands/requests, yes/no questions)

- Question words before to-infinitives

- Question words
- …
 HƯỚNG DẪN BIÊN SOẠN ĐỀ CHỌN HỌC SINH GIỎI 

MÔN TIẾNG ANH - KHỐI 6, 7, 8

NĂM HỌC 2014 - 2015
I. Yêu cầu chung

1. Nội dung kiến thức: Nội dung chính xác, khoa học, thuộc phạm vi kiến thức, chủ điểm trong chương trình.

2. Mức độ kiến thức:  Phù hợp với mức độ tư duy của học sinh, có nội dung kiến thức cơ bản và nội dung kiến thức nâng cao.

3. Hình thức: Gồm cả hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan. Tự luận: 30-40%; trắc nghiệm khách quan: 60-70%

4. Đề thi soạn theo thang điểm 100 (trong đó 20 điểm dành cho kĩ năng nghe và 80 điểm dành cho các kiến thức khác)
II. Cấu trúc đề chi tiết: Gồm 5 phần

1. Nghe: 20 điểm

2. Ngữ âm: 5 điểm

3. Ngữ pháp - Từ vựng - Chức năng ngôn ngữ: 25 điểm

4. Đọc hiểu: 25 điểm

5. Viết: 25 điểm

CẤU TRÚC, THỂ THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

MÔN TIẾNG ANH-KHỐI 6

NĂM HỌC 2014 - 2015
	Lĩnh vực
	Kỹ năng/ kiến thức/ chi tiết kiểm tra
	Loại bài tập gợi ý
	Số câu
	Tỷ trọng

	Nghe
	Nghe và làm bài tập
	- Nghe và chọn đáp án trả lời đúng nhất cho câu hỏi.
- Nghe và chọn đáp án đúng/sai.
	Tối đa 5 câu
Tối đa 5 câu
	10đ
10đ

	Ngữ âm
	Nguyên âm, phụ âm
	- Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Chức năng ngôn ngữ
	- Chức năng giao tiếp đơn giản
	- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)

- Ghép câu nói với lời đáp tương ứng
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Ngữ pháp

- Từ vựng
	- Tenses: present simple, present progressive, near future: be going to + v (future plans)

- imperative (commands)

- This/that/these/those

- personal pronouns: I/We/You…

- Possessive pronouns: my, your …

- Articles: a/an/the

- There is…/ There are…

- Adjectives; adverbs

- Adverbs of time

- Prepositions of position: at, on …

- Comparatives / superlatives (with short adjectives)

- Polite requests: Would you…? / Do you like …?

- Adverbial phrases: by bike/ by car …

- Modal: can, can’t, must, mustn’t 

- Quantifiers: some, any 

- Partitives: a bottle of,  a can of …

- Adverbs of sequence: first, then, next, after that, finally…

- Adverbs of frequency: once a week, always, usually …

- Prepositions: on, in, at, from, to …

- Wh-H questions: What ..?/ What color?/ What … like?/ What time …?/ Which…?/ Which place…?/ Which language...?/ Which grade…?/ Which class…?/ How…?/ How long…? How often…?/ How much…?/ How many…?/ How old…?/ How high…?/ When…?/ Where…?/ Who...?/…

- Yes / No questions: Can you …?/ Is there..?/Are there…?/…

- Time

- Making suggestions: Let’s …/ What about + verb- ing ..?/ Why  don’t you …?

- Like + verb-ing

- Would like/ want/ need/ have…

- …
	- Chọn trong số các từ cho sẵn điền vào chỗ trống trong câu (MCQ)


	Tối đa 10 câu
	10 đ

	
	
	Xác định lỗi sai trong các phần gạch chân (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	
	
	- Cho dạng đúng, thời đúng của động từ.
	Tối đa 5 câu
	5đ

	Đọc hiểu
	- Đọc chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng
	Đọc đoạn văn (độ dài  ± 80 từ), chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống (MCQ)
	Khoảng 10 chỗ trống
	10 đ

	
	- Đọc điền từ vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng


	Đọc đoạn văn (độ dài ± 80), điền từ thích hợp vào chỗ trống
	Khoảng 10 chỗ trống
	10 đ

	
	- Đọc xác định ý chính.

- Đọc xác định thông tin cụ thể.
	Đọc đoạn văn (khoảng ± 80 từ) để

- Trả lời câu hỏi.

- Xác định câu đúng/ sai.

- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Viết
	- Dựng câu sử dụng từ gợi ý

- Viết theo hướng dẫn


	- Viết câu hoàn chỉnh với từ gợi ý (Các câu đơn lẻ)

- Sắp xếp lại các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.

- Đặt câu hỏi cho phần gạch chân/ viết câu hỏi cho câu trả lời/ trả lời các câu hỏi…
	Tối đa 15 câu
	15 đ

	
	- Viết đoạn văn…


	- Viết câu với từ gợi ý (Các câu thuộc đoạn văn) ….
	Đoạn văn 60-80 từ
	10 đ
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NĂM HỌC 2014 - 2015
	Lĩnh vực
	Kỹ năng/ kiến thức/ chi tiết kiểm tra
	Loại bài tập gợi ý
	Số câu
	Tỷ trọng

	Nghe
	Nghe và làm bài tập
	- Nghe và chọn đáp án trả lời đúng nhất cho câu hỏi.

- Nghe và chọn đáp án đúng/sai.
	Tối đa 5 câu

Tối đa 5 câu
	10đ

10đ

	Ngữ âm
	Nguyên âm, phụ âm
	- Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Chức năng ngôn ngữ
	- Chức năng giao tiếp đơn giản
	- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)

- Ghép câu nói với lời đáp tương ứng
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Ngữ pháp

- Từ vựng
	- Tenses: Future simple; Present progressive; Simple tenses; Past simple 

- Prepositions of position/location

- Exclamations

- Imperatives

- Adjectives and adverbs

- Comparatives and superlatives

- Adverbs of frequency; Adverbs of time (still)

- Compound nouns

- Indefinite quantifiers: many, a little, a lot of, lots of, too much …

- So, too, either and neither

- Would like

- More, less and fewer

- Why, Because

- Modal verbs: may, ought to, should, can, must …

- Like/prefer + to infinitive

- Like + gerund

- Would like + N/ to infinitive

- Adverbs of frequency

- But

- What time/When do you have …?

- How much is it?

- What is the matter?

- What is/was wrong with you?

- How far…?

- Directions: Could you tell/show me …?

- Making suggestions: Let’s…/Should we ..?/Would you like…?/How about/ What about…?

- What kinds of …?

- Question words

- …
	- Chọn trong số các từ cho sẵn điền vào chỗ trống trong câu (MCQ)


	Tối đa 10 câu
	10 đ

	
	
	Xác định lỗi sai trong các phần gạch chân (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	
	
	- Cho dạng đúng của từ

- Cho dạng đúng, thời đúng của động từ.
	Tối đa 5 câu
	5đ

	Đọc hiểu
	- Đọc chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng
	Đọc đoạn văn (độ dài  ± 90 từ), chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống (MCQ)
	10 chỗ trống
	10đ



	
	- Đọc điền từ vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng
	Đọc đoạn văn (độ dài ± 90), điền từ thích hợp vào chỗ trống
	10 chỗ trống


	10 đ

	
	- Đọc xác định ý chính.

- Đọc xác định thông tin cụ thể.
	Đọc đoạn văn (khoảng ± 90 từ) để

- Trả lời câu hỏi.

- Xác định câu đúng/ sai.

- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Viết
	- Viết diễn đạt ý tương đương
	- Viết lại câu, giữ nguyên nghĩa
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	
	- Dựng câu sử dụng từ gợi ý

- Viết theo hướng dẫn


	- Viết câu hoàn chỉnh với từ gợi ý

(Các câu đơn lẻ)

- Sắp xếp lại các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.

- Đặt câu hỏi với phần gạch chân/ viết câu hỏi cho câu trả lời, trả lời các câu hỏi…
	Tối đa 10 câu
	10 đ

	
	- Viết đoạn văn…


	- Viết câu với từ gợi ý (Các câu thuộc đoạn văn)

….
	Đoạn văn 70-90 từ
	10 đ
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NĂM HỌC 2014 - 2015
	Lĩnh vực
	Kỹ năng/ kiến thức/ chi tiết kiểm tra
	Loại bài tập gợi ý
	Số câu
	Tỷ trọng

	Nghe
	Nghe và làm bài tập
	- Nghe và chọn đáp án trả lời đúng nhất cho câu hỏi.

- Nghe và chọn đáp án đúng/sai.
	Tối đa 5 câu

Tối đa 5 câu
	10đ

10đ

	Ngữ âm
	Trọng âm, nguyên âm, phụ âm
	- Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Chức năng ngôn ngữ
	- Chức năng giao tiếp đơn giản
	- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)

- Ghép câu nói với lời đáp tương ứng
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Ngữ pháp

- Từ vựng
	- Tenses: Present simple to talk about general truths; Present simple with future meaning; Present progressive tense with “always”; Present progressive (to talk about the future and to show changes with the verbs “to get” and “to become”); Future simple; Past simple; Past progressive (with when and while); Present perfect (with since, for, yet and already); Near future (“be going to + v” to talk about intentions and activities in the future)

- (Not) adj + enough + to infinitive

- Adverbs of place; adverbs of manner

- Modals: must, have to, ought to …

- Modal “will” to make requests, offers and promises

- Prepositions of place; prepositions of time (in, at, on,…)

- Reflexive pronoun 

- Why – Because 

- Used to + V

- Modal: Should, may, can, could

- Gerunds

- Verb + to-infinitives

- Adjectives: Like, (not) as…..as, (not) the same as, different from…………..

- Comparative and superlative adjectives

- In order to, so as to

- Passive voice

- Adjectives followed by an infinitive/ a noun clause

- “ed” and “ing” participles

- Requests with

+ Do/Would you mind + V-ing?

+ Do/Would you mind + if + clause?

- Compound words

- Reported speech (statements, commands/requests, yes/no questions)

- Question words before to-infinitives

- Question words

- …
	- Chọn trong số các từ cho sẵn điền vào chỗ trống trong câu (MCQ)
	Tối đa 10 câu
	10 đ

	
	
	Xác định lỗi sai trong các phần gạch chân (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	
	
	- Cho dạng đúng của từ

- Cho dạng đúng, thời đúng của động từ.
	Tối đa 5 câu
	5đ

	Đọc hiểu
	- Đọc chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng.
	Đọc đoạn văn (độ dài  ± 100 từ), chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống (MCQ)
	10 chỗ trống
	10đ



	
	- Đọc điền từ vào chỗ trống dựa vào nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng.


	Đọc đoạn văn (độ dài ± 100), điền từ thích hợp vào chỗ trống
	10 chỗ trống
	10 đ

	
	- Đọc xác định ý chính.

- Đọc xác định thông tin cụ thể.
	Đọc đoạn văn (khoảng ± 100 từ) để

- Trả lời câu hỏi.

- Xác định câu đúng/ sai.

- Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đưa ra (MCQ)
	Tối đa 5 câu
	5 đ

	Viết
	- Viết diễn đạt ý tương đương.
	- Viết lại câu, giữ nguyên nghĩa
	Tối đa 5 câu
	5đ

	
	- Dựng câu sử dụng từ gợi ý.

- Viết theo hướng dẫn.


	- Viết câu hoàn chỉnh với từ gợi ý (Các câu đơn lẻ)

- Sắp xếp lại các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.

- Đặt câu hỏi với phần gạch chân/ viết câu hỏi cho câu trả lời, trả lời các câu hỏi…
	Tối đa 10 câu
	10 đ

	
	- Viết đoạn văn…


	- Viết câu với từ gợi ý (Các câu thuộc đoạn văn)

….
	Đoạn văn 80-100 từ
	10 đ
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